
Stt Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ngành Số báo danh
Mức hỗ trợ 

CP cách ly 

Đăng ký dự 

tuyển

Ngày xuất 

cảnh

1 Nguyễn Đình Sơn 02/02/1993 Nam Ngư nghiệp 50781539 Không hỗ trợ Hà Tĩnh 26/11/2021

2 Nguyễn Lý Hùng 13/02/1989 Nam Ngư nghiệp 50781656 Không hỗ trợ Hà Tĩnh 26/11/2021

3 Trần Văn Thanh 02/09/1989 Nam Ngư nghiệp 50781335 Không hỗ trợ Nghệ An 26/11/2021

4 Hoàng Đình Thảo 08/11/1983 Nam Ngư nghiệp 50780979 Không hỗ trợ Nghệ An 26/11/2021

5 Hồ Văn Linh 16/10/1995 Nam Ngư nghiệp 50781045 Không hỗ trợ Nghệ An 26/11/2021

6 Nguyễn Văn Nhiều 30/04/1990 Nam Ngư nghiệp 50790058 Không hỗ trợ Phú Yên 26/11/2021

7 Nguyễn Minh Quang 01/01/2000 Nam Ngư nghiệp 50782267 Không hỗ trợ Quảng Bình 26/11/2021

8 Nguyễn Văn Minh 01/12/1999 Nam Ngư nghiệp 50782233 Không hỗ trợ Quảng Bình 26/11/2021

9 Ngô Công Phong 10/01/1994 Nam Ngư nghiệp 50782201 Không hỗ trợ Quảng Bình 26/11/2021

10 Hoàng Báu 02/09/1993 Nam Ngư nghiệp 50782395 Không hỗ trợ Quảng Bình 26/11/2021

11 Nguyễn Văn Kim 16/05/1994 Nam Ngư nghiệp 50782256 Hỗ trợ 50% Quảng Bình 26/11/2021

12 Nguyễn Trọng Việt 10/07/1999 Nam Ngư nghiệp 50783333 Không hỗ trợ TT Huế 26/11/2021

13 Nguyễn Văn Chỉnh 02/01/1988 Nam Ngư nghiệp 50780249 Không hỗ trợ Thanh Hóa 26/11/2021

14 Trương Văn Sỹ 09/09/1996 Nam Ngư nghiệp 50780407 Không hỗ trợ Thanh Hóa 26/11/2021

15 Nguyễn Văn Tùng 23/11/2000 Nam Ngư nghiệp 50780287 Không hỗ trợ Thanh Hóa 26/11/2021

16 Lê Đình Vương 19/05/1995 Nam Ngư nghiệp 50780209 Không hỗ trợ Thanh Hóa 26/11/2021

17 Nguyễn Thừa Tuấn 06/01/1987 Nam Ngư nghiệp 50780376 Không hỗ trợ Thanh Hóa 26/11/2021
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